
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2016-2017 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN: LỊCH SỬ 6 

 Thời gian làm bài: 45  phút 

 (Không kể thời gian phát đề) 

  

Câu 1: (4,0 điểm) 

Lý Bí đã làm gì sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa?     

Câu 2:  (1,0 điểm) 

Em có suy nghĩ gì về việc đặt tên nước là Vạn Xuân? 

Câu 3: (4,0 điểm) 

Cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược đã diễn ra như thế nào?   

Câu 4: (1,0 điểm) 

Em hãy kể tên các quận, huyện trực thuộc địa phận Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 

----- Hết ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 HƯỚNG DẪN CHẤM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

 Năm học 2016-2017 

 MÔN : LỊCH SỬ 6 
 

Câu 1:  

          Học sinh trả lời được các nội dung sau: 

- Sau thắng lợi, Lý Bí lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Lý Nam Đế. (0,5đ) 

- Đặt tên nước là Vạn Xuân. (0,5đ) 

- Lấy niên hiệu là Thiên Đức. (0,5đ) 

- Đóng đô ở cửa sông Tô Lịch. (0,5đ) 

- Thành lập triều đình với 2 ban văn- võ. (0,5đ) 

- Triệu Túc giúp vua cai quản mọi việc. (0,5đ) 

- Tinh Thiều đứng đầu ban văn, Phạm Tu đứng đầu ban võ. (1đ)   

Câu 2:   

         Học sinh trả lời được nội dung sau: 

Việc đặt tên nước là Vạn Xuân thể hiện mong muốn sự trường tồn của dân tộc, 

của đất nước. (1đ) 

Câu 3: 

         Học sinh trả lời được các nội dung sau: 

- Tháng 5 năm 545 vua Lương cử Dương Phiêu làm Thứ sử Giao Châu, cùng tướng 

Trần Bá Tiên chỉ huy đạo quân lớn theo 2 đường thủy, bộ tiến xuống Vạn Xuân. (1đ) 

- Lý Nam Đế chống không nổi, lui quân về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch. (0,5đ) 

- Thành bị vỡ, lão tướng Phạm Tu tử trận. (0,5đ) 

- Lý Nam Đế đem quân  ngược sông Hồng về giữ thành Gia Minh. (0,5đ) 

- Sau đó phải chạy đến miền núi Phú Thọ rồi đóng quân ở hồ Điển Triệt. (0,5đ) 

- Trần Bá Tiên đánh úp hồ Điển Triệt, Lý Nam Đế chạy vào động Khuất Lão. Năm 

548 Lý Nam Đế mất. (1đ) 

Câu 4: 

          Học sinh kể được tên 19 quận và 5 huyện trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh, 

nếu có sai sót một vài quận, huyện vẫn cho điểm trọn, gồm: 

- Về quận: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú 

Nhuận, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức. 

- Về huyện: Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè. (1đ) 

 

----HẾT---- 

 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2016-2017 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN: LỊCH SỬ 7 

 Thời gian làm bài: 45  phút 

 (Không kể thời gian phát đề) 

  

Câu 1: (3điểm) 

Tình hình kinh tế Đàng Ngoài ở thế kỉ XVII – XVIII phát triển như thế 

nào?  

Câu 2: (3điểm) 

Hãy trình bày sự phát triển phong phú và đa dạng của những loại hình 

nghệ thuật dân gian ở nước ta vào các thế kỉ XVII-XVIII. 

Câu 3: (3điểm) 

Trình bày diễn biến trận Rạch Gầm – Xoài Mút. 

Câu 4: (1điểm) 

Hãy nêu những thay đổi về tên gọi và cơ cấu tổ chức của vùng đất Sài 

Gòn thời Nguyễn. 

 

----- Hết ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 HƯỚNG DẪN CHẤM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

 Năm học 2016-2017 

 MÔN : LỊCH SỬ 7 
 

Câu 1:  

         Học sinh trả lời được các nội dung sau: 

Tình hình kinh tế Đàng Ngoài ở thế kỉ XVII – XVIII: 

1. Nông nghiệp:  

- Sau những cuộc xung đột kéo dài, sản xuất nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng; 

chính quyền Lê – Trịnh ít quan tâm đến thủy lợi và tổ chức khai hoang. (1đ) 

- Ruộng đất bỏ hoang; mất mùa, đói kém xảy ra dồn dập. (0,5đ) 

2. Nghề thủ công và buôn bán: 

- Xuất hiện thêm nhiều làng thủ công (dệt vải lụa, gốm, rèn sắt, đúc đồng, dệt chiếu, làm 

giấy …). (1đ) 

- Việc buôn bán được mở rộng. (0,5đ) 

Câu 2: 

          Học sinh trả lời được các nội dung sau: 

- Múa trên dây, múa đèn và các trò ảo thuật. (0,5đ) 

- Điêu khắc gỗ trên các đình, chùa diễn tả cảnh sinh hoạt thường ngày ở nông thôn (chèo 

thuyền, đấu vật, chọi gà…), nét chạm trổ đơn giản mà dứt khoát, nổi tiếng nhất là tượng 

Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh). (2đ) 

- Nghệ thuật sân khấu cũng đa dạng và phong phú. (0,5đ) 

Câu 3: 

          Học sinh trả lời được các nội dung sau: 

 Diễn biến trận Rạch Gầm – Xoài Mút: 

- Nguyễn Ánh cầu cứu Vua Xiêm; giữa năm 1784 quân Xiêm kéo vào Gia Định, cuối năm 

1784 quân Xiêm chiếm hết miền Tây Gia Định. (0,5đ) 

- Tháng 01/1785 Nguyễn Huệ tiến quân vào Gia Định, đóng quân ở Mĩ Tho, chọn khúc 

sông Tiền từ Rạch Gầm đến Xoài Mút làm trận địa quyết chiến. (1đ) 

- Mờ sáng ngày 19/01/1785, Xoài Mút và cù lao Thới Sơn đồng loạt xông thẳng vào đội 

hình địch. Chiến thuyền quân Xiêm bị đánh tan tác hoặc bị đốt cháy, binh lính Xiêm bị 

tiêu diệt gần hết, Nguyễn Ánh thoát chết sang Xiêm lưu vong. (1,5đ) 

Câu 4: 

         Học sinh trả lời được các nội dung sau: 

- Năm 1788 Nguyễn Ánh đổi Sài Gòn thành Gia Định Kinh. 

- Năm 1802 vua Gia Long đổi Gia Định Kinh thành Gia Định Trấn. 

- Năm 1808 đổi Gia Định Trấn thành Gia Định Thành, 5 trấn chia thành 6 tỉnh mới: Biên 

Hòa, Phiên An, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. (1đ) 

----HẾT---- 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2016-2017 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN: LỊCH SỬ 8 

 Thời gian làm bài: 45  phút 

 (Không kể thời gian phát đề) 

  

Câu 1: (4 điểm) 

Phong trào Cần Vương nổ ra và phát triển như thế nào?   

Câu 2: (2 điểm) 

Tại sao nói cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất 

trong phong trào Cần Vương ? 

Câu 3: (3 điểm) 

Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách ?. Kể tên những 

sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách ở nửa cuối thế kỉ XIX. Nêu những nội 

dung chính trong các đề nghị cải cách của họ. 

Câu 4: (1 điểm) 

Hãy nêu những sự kiện nổi bật trong phong trào kháng chiến chống Pháp 

của nhân dân Sài Gòn. 

 

----- Hết ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 HƯỚNG DẪN CHẤM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

 Năm học 2016-2017 

 MÔN : LỊCH SỬ 8 
 

Câu 1:  

         Học sinh trả lời được các nội dung sau: 

- Khi cuộc tấn công thất bại, Tôn Thất Thuyết phải đưa vua chạy ra Tân Sở (Quảng 

Trị).Tại đây, ngày 13-7-1885,ông nhân danh vua Hàm Nghi ra “ Chiếu Cần vương”, 

kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.Từ đó, một phong trào yêu 

nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi, kéo dài đến cuối thế kỉ XIX, được gọi là 

phong trào Cần vương. (2đ) 

- Diễn biến: 

 + Giai đoạn 1885-1888: phong trào bùng nổ khắp cả nước, sôi động nhất là các 

tỉnh Trung Kì và Bắc Kì. (1đ) 

 + Giai đoạn 1888-1896: vua Hàm Nghi bị bắt nhưng phong trào Cần vương vẫn 

được duy trì và dần quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn, có quy mô và trình độ 

tổ chức cao hơn trong giai đoạn 1889-1896. (1đ) 

Câu 2:  

         Học sinh trả lời được các nội dung sau: 

 Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào 

Cần Vương vì: 

- Lãnh đạo: Nhiều văn thân, sĩ phu yêu nước. (0,25đ) 

- Địa bàn hoạt động: diễn ra trên một địa bàn rộng lớn Nghệ An, Thanh Hóa, Hà 

Tĩnh, Quảng Bình. (0,5đ) 

- Thời gian: tồn tại lâu nhất (10 năm). (0,25đ) 

- Trình độ tổ chức: có trình độ tổ chức cao, chặt chẽ, có chiến thuật và chiến đấu bền 

bỉ, được trang bị vũ khí tốt. (0,5đ) 

- Quy mô: lớn, đông đảo nhân dân tham gia và hưởng ứng. (0,25đ) 

- Kết quả: cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt và lập nhiều chiến công. (0,25đ) 

Câu 3: 

         Học sinh trả lời được các nội dung sau: 

 Cuối thế kỉ XIX, các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách vì họ có 

lòng yêu nước thương dân, muốn cách tân đất nước để nước nhà giàu mạnh. (1đ) 

 Những sĩ phu tiêu biểu và những nội dung cải cách của họ: 

- Năm 1868 Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí, Văn Điền; 

khai khẩn ruộng hoang, khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng. 

(0,5đ) 

- Năm 1872 cơ quan ngoại giao xin mở 3 cửa biển miền Bắc, miền Trung. (0,5đ) 



- 1863 – 1871: Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình 30 bản điều trần, chấn chỉnh bộ 

máy quan lại, phát triển công thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng 

ngoại giao, cải tổ giáo dục. (0,5đ) 

- 1877 – 1882: Nguyễn Lộ Trạch đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo 

vệ đất nước. (0,5đ) 

Câu 4: 

        Học sinh trả lời được các nội dung sau: 

- Từ khi thực dân Pháp kéo vào Gia Định, nhân dân tự tổ chức đứng lên anh dũng 

chiến đấu khiến quân giặc gặp nhiều khó khăn: cuộc khởi nghĩa của Trần Thiện 

Chánh, Lê Huy, Nguyễn Văn Tiến, Dương Bình Tâm, tiêu biểu nhất là cuộc khởi 

nghĩa Trương Định. (0,5đ) 

- Bên cạnh các phong trào chống Pháp bằng con đường bạo lực, các chí sĩ yêu nước 

đánh giặc bằng ngòi bút như Nguyễn Đình Chiểu. (0,5đ) 

----HẾT---- 



ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – Năm học 2016-2017 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN: LỊCH SỬ 9 

 Thời gian làm bài: 45  phút 

 (Không kể thời gian phát đề) 

  

Câu 1: (4 điểm) 

Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng 

tháng Tám.    

Câu 2: (3 điểm) 

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) diễn ra thế nào? 

Câu 3: (2 điểm) 

Phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960) đã nổ ra trong hoàn cảnh lịch sử 

nào? 

Câu 4: (1 điểm) 

Nêu một số chiến công của lực lượng đặc công biệt động thành. 

 

 

----- Hết ----- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 2 HƯỚNG DẪN CHẤM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II 

 Năm học 2016-2017 

 MÔN : LỊCH SỬ 9 

Câu 1:  

          Học sinh trả lời được các nội dung sau: 

 * Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám: 

- Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Phá 

tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật. Lật nhào chế độ 

quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm. (0,5đ) 

- Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân 

chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người dân độc lập, tự do, 

làm chủ nước nhà. (0,5đ) 

- Với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, một kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc 

ta đã mở ra – kỉ nguyên độc lập và tự do. (0,5đ)  

- Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc 

nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân. Thắng lợi đó đã cổ vũ 

mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa 

trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và châu Phi. (0,5đ)    

* Cách mạng tháng Tám thành công do các nguyên nhân sau: 

- Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, đã đấu tranh kiên cường 

bất khuất từ ngàn xưa cho độc lập, tự do. Vì vậy, khi Đảng Cộng sản Đông Dương 

và Mặt trận Việt Minh phất cao ngọn cờ cứu nước thì mọi người hăng hái hưởng 

ứng. (0,5đ)    

- Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước 

trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, lại biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ 

trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông 

thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa cả ở nông thôn và thành thị, đánh đổ hoàn 

toàn bộ máy cai trị của đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. 

(1đ)    

- Cách mạng tháng Tám thắng lợi tương đối nhanh chóng và ít đổ máu một phần 

nhờ có hoàn cảnh quốc tế thuận lợi. Chiến tranh thế giới thứ hai đang đi đến hồi 

kết thúc, Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức – Nhật, 

góp phần quyết định vào thắng lợi chung của các lực lượng hòa bình, dân chủ trên 

thế giới. (0,5đ)    

Câu 2: 

          Học sinh trả lời được các nội dung sau: 

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954) diễn ra như sau: 



- Đầu tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch 

Điện Biên Phủ. Mục tiêu của chiến dịch là tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng 

vùng Tây Bắc, tạo điều kiện giải phóng Bắc Lào. (0,5đ)    

- Chiến dịch bắt đầu từ ngày 13/3/1954 đến hết ngày 7/5/1954 và được chia làm 3 

đợt: (0,5đ)    

+ Đợt 1, quân ta tấn công tiêu diệt căn cứ Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. (0,5đ)    

+ Đợt 2, quân ta tấn công tiêu diệt các căn cứ phía đông phân khu Trung tâm. (0,5đ)    

+ Đợt 3, quân ta đồng loạt tiến công tiêu diệt các căn cứ còn lại ở phân khu Trung 

tâm và phân khu Nam. (0,5đ)    

Chiều 7-5, quân ta đánh vào sở chỉ huy địch. 17 giờ 30 phút ngày 7-5, Tướng Đờ 

Ca-xtơ-ri cùng toàn bộ ban tham mưu của địch ra đầu hàng. (0,5đ)    

Câu 3: 

          Học sinh trả lời được các nội dung sau: 

- Trong những năm 1957 - 1959, Mĩ –Diệm mở rộng chiến dịch “tố cộng, diệt 

cộng”, tăng cường khủng bố, đàn áp…-> nảy sinh mâu thuẫn và sự chống đối 

chính quyền trong hàng ngũ địch. (0,5đ)    

- Hội nghị Trung ương lần thừ 15 của Đảng đã xác định con đường cơ bản của 

cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. (1đ)    

- Phong trào tứ chỗ lẻ tẻ trở thanh cao trao cách mạng với cuộc “Đồng khởi” tiêu 

biểu ở Bến Tre. (0,5đ)    

Câu 4: 

         Học sinh trả lời được từ 3 đến 7 ý các nội dung sau vẫn hưởng trọn điểm: 

- Ngày 2/5/1964 các chiến sĩ biệt động đã nhấn chìm chiến hạm Các trên sông Sài 

Gòn. 

- Tháng 12/1964 đánh bom cao ốc Brinh ở đường Hai Bà Trưng. 

- Tháng 3/1965 đánh sứ quán Mĩ diệt 217 tên. 

- Tháng 12/1965 đặt bom nhà hàng Mê- trô-pôn diệt 200 phi công Mĩ. 

- 23/8/1966 “biệt động nước” nhấn chìm chiến hạm Vic-to-ri và hàng chục chiếc 

nhỏ khác. 

- 12/11/1972 “biệt động bộ” đốt cháy kho bom Tuy Hạ. 

- 02/12/1973 đốt cháy kho xăng Nhà Bè. 

----HẾT---- 

 


